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	STT
	Họ             và
	Tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Nơi làm việc hiện nay
	Nơi thường trú

	1
	Châu Việt Bắc
	Bắc
	1981
	Thạc sĩ Luật học
	Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
	021 Lô D Chung cư Gò Dầu 1, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Vũ Trọng Khang
	Khang
	     1953
	Thạc sĩ Luật học
	Trung tâm Trọng tài thương mại Việt Nam
	31C Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	Trinh
	     1969
	Thạc sĩ Luật Thương mại
	Công ty Luật TNHH Tín Nam
	711 Ba Đình, phường 10, Quận 8, TP.HCM

	4
	Lê Hoàng Chương
	Chương
	1986
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH MTV Lê và Trần
	284/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, quạn Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	Nguyễn Thị Kim Vinh
	Vinh
	1956
	Tiến sĩ luật học
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	189 Nguyễn Văn Hưởng, P Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

	6
	Bùi Ngọc Hồng
	Hồng
	1972
	Thạc sĩ luật
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	23/11A Đường 27, KP9, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

	7
	Hoàng Nguyễn Hạ Quyên
	Quyên
	1978
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	Ruby  2, 0603 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Tahnhj, TPHCM

	8
	Trần Thái Bình
	Bình
	1973
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	5-2 D lô H14, KP Mỹ An, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

	9
	Lê Trạch Giang
	Giang
	1978
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH Quốc tế An Phú
	12 Đường S9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

	10
	Trần Văn Sự
	Sự
	1952
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	55/3b Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

	11
	Nguyễn Anh Tuấn
	Tuấn
	1980
	Cử nhân luật
	Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên
	551/122/10 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM

	12
	Đặng Thanh Hoa
	Hoa
	1974
	Tiến sĩ luật học
	Trường Đại học Luật TP.HCM
	42 (phòng D34) Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

	13
	Mã Văn Bình
	Bình 
	1985
	Cử nhân kinh tế 
	Trường Đại học Hồng Bàng
	178/40 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

	14
	Ngô Trương Bảo
	Bảo
	1974
	Thạc sỹ Luật
	Học viện Khoa học Xã hội
	145/2 Cống Lở, Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM

	15
	Lương Văn
	Liêm
	1959
	- Cử nhân Luật
- Cư nhân Quản trị kinh doanh
	- Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
- Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	830/66 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10

	16
	Nguyễn Văn Ngà
	Ngà
	1955
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Đại học Mở Bán công TP. Hồ Chí Minh
	P.102, CC 47-57 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

	17
	Vũ Thu Hằng
	Hằng
	 
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Phương
	Phương
	1960
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
	198/22 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

	19
	Nguyễn Hữu Anh Tuấn
	Tuấn
	1970
	Cử nhân Luật
	Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	453/102KA Lê văn Sỹ, P12, quận 3, TP. HCM

	20
	Nguyễn Quốc Dũng
	Dũng
	1963
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
	157/13/32A đường D2, Phường 25, qunạ Bình Thạnh, TP.HCM

	21
	Võ Thị Tuyết Hạnh
	Hạnh
	1974
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
	08 Hồ Biểu Chánh, Phường 4, Quận 8, TP> HCM

	22
	Châu Huy Quang
	Quang
	1974
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
	145/9 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP, HCM

	23
	Bùi Đức Sỹ
	Sỹ
	1978
	Cử nhân Luật
	Đại học Kinh tế -Luật
	694/5 Nguyễn kiệm, PHường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM

	24
	Lê Huy Diễm Anh
	Anh
	1968
	Cử nhân khoa học
	Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn
	35A Lê Niệm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

	25
	Nguyễn Thị Hoàng Trang
	Trang
	1991
	Cử nhân Luật
	Đại học Kinh tế - Luật
	18/8 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

	26
	Nguyễn Công Thu
	Thu
	1961
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật hà Nội
	21/5B, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Môn, huyện Hóc Môn

	27
	Phùng Anh Tuấn
	Tuấn
	1969
	Cử nhân Luật
	Đại học Luật hà Nội
	79/5F26B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

	28
	Kent Alan Wong
	Wong
	 
	Thạc sĩ luật
	Đại học Victoria Wellington – New Zealand
	Tầng 3, 145/12 Bis Nguyễn Đình Chính, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	Nguyễn Minh Triết
	Triết
	1972
	Cử nhân luật
	ĐH luật TPHCM
	131 Nguyên Hồng, Phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


